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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4812098248 LÊ NGUYỄN VĂN  ANH  

2 4812904426 LÊ THỤY VÂN  ANH  

3 4854482819 ĐẶNG THẾ  ANH  

4 4854482822 LÊ BÌNH BẢO  ANH  

5 4854482828 NGÔ CHÂU  ANH  

6 4854482843 NGUYỄN QUỲNH  ANH  

7 4854482845 NGUYỄN NGUYỄN THÁI  BÌNH  

8 4854482849 PHAN VĂN  CƯỜNG  

9 4854482853 PHAN CÔNG  DANH  

10 4812909345 LƯƠNG TIẾN  ĐẠT  

11 4854482857 ĐINH LÊ PHƯƠNG  HÀ  

12 4804489843 NGUYỄN HOÀNG THANH  HẰNG  

13 4854482859 ĐINH ANH  HUY  

14 4854482861 PHAN NGUYÊN  HƯNG  

15 4854482864 DƯƠNG THU  HƯƠNG  

16 4854482866 NGUYỄN TẤN ANH  KHIÊM  

17 4854482867 ĐÀO TƯỜNG  KHOA  

18 4854482868 THÁI VĨNH  KHÔI  

19 4854482870 VÕ TRƯỜNG  LẠC  

20 4853939639 TRƯƠNG PHƯỚC  LIÊM  

21 4812909417 NGUYỄN THỊ BÍCH  LIÊN  

22 4812628795 TRẦN HÀ KHÁNH  LINH  

23 4854482879 DƯƠNG NGUYỄN GIA  LINH  

24 4854482881 PHẠM THỊ VÂN  LY  

25 4854482893 NGUYỄN THỊ NGỌC  NHÂN  

26 4906434795 NGUYỄN THÀNH  NHÂN  

27 4854482895 BÙI NGỌC QUỲNH  NHƯ  

28 4854482897 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH  NHƯ  

29 4812907708 NGUYỄN VĂN HOÀNG  QUÂN  

30 4847204564 NGUYỄN MINH  QUÂN  

31 4854482906 PHẠM NGUYỄN HOÀNG  SƠN  

32 4805206949 NGUYỄN LƯU TUẤN  TÚ  

33 4854482909 PHẠM CÔNG MINH  TUẤN  

34 4854482910 PHẠM GIA  TUỆ  

35 4812907721 ĐÀM XUÂN  TÙNG  

36 4812098286 LÊ VĂN  THÁI  

37 4854482913 BÙI VĂN THANH  THẢO  

38 4854482916 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG  THẢO  

39 4854482917 PHẠM NGỌC BẢO  TRÂN  

40 4812904465 NGUYỄN VĂN  TRUNG  

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
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